
UBND TỈNH BẮC NINH 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:           /SNNMT-CCPT 

V/v đăng tải thông tin các cơ sở được cấp 
giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP lĩnh 

vực nông lâm thủy sản 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   Bắc Ninh, ngày        tháng 7 năm 2026 

  

Kính gửi: Trung tâm Thông tin - Văn phòng UBND tỉnh 

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm năm 2010; 

Căn cứ Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp 

và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm 
thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Thông tư số 17/2024/TT-BNNPTNT ngày 28/11/2024 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ 
sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn 
thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Quyết định số 14/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND tỉnh 
Bắc Ninh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nông nghiệp 
và Môi trường tỉnh Bắc Ninh. 

 Từ ngày 01 tháng 4 năm 2026 đến nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh 

Bắc Ninh đã thực hiện tiếp nhận các hồ sơ thủ tục hành chính về Cấp giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh nông lâm 

thủy sản và cấp 25 cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, thông báo kết quả thẩm 

định đến 4 cơ sở không đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm (có 
danh sách kèm theo). 

 Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Trung tâm Thông tin - Văn phòng 

UBND tỉnh đăng tải trên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh để các tổ chức, cá 

nhân và cơ quan có liên quan được biết./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- GĐ Sở (b/c); 

- Văn phòng Sở (để đăng); 
- Lưu: VT, P.CCPT (đ/c Doanh). 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Quang 
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Phụ lục 01: 

DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG LĨNH VỰC NÔNG LÂM, THỦY SẢN 

(Kèm theo Công văn số      /SNNMT-CCPT ngày       /7/2026 của Sở Nông nghiệp 

và Môi trường) 

STT Tên Cơ sở Địa chỉ Loại hình SX, KD 
Ngày hết 

hạn GCN 

1 

Địa điểm kinh doanh 

001 – Công ty 

TNHH Thương mại 

& XNK Hà Tiến 

Đường Bình Than, 

Phường Võ Cường, tỉnh 

Bắc Ninh; 0976643326 

Kinh doanh rau, củ, 

quả 
05/4/2029 

2 
Công ty TNHH Gạo 

Loan Nam 

Xóm Đùn, thôn An 

Ninh, xã Văn Môn, tỉnh 

Bắc Ninh; 0984939299. 

Kinh doanh gạo. 08/4/2029 

3 
Công ty TNHH Đầu 

tư Đậu Việt 

Thôn Ngô Xá, xã Phật 

tích, tỉnh Bắc Ninh; 

0986262886. 

Sản xuất, kinh 

doanh đậu phụ. 
14/4/2029 

4 
Công ty TNHH thực 

phẩm Navifood 

Khu đô thị Tân Hồng – 

Đông Ngàn, phường Từ 

Sơn, tỉnh Bắc Ninh; 

0979.102.729 

Sơ chế thịt; kinh 

doanh thịt gia súc, 

gia cầm, thịt đông 

lạnh, thủy hải sản 

đông lạnh, trứng gia 

cầm, rau củ quả, giò 

chả, xúc xích, gia vị, 

gạo, đậu phụ, bún, 

bánh phở 

16/4/2029 

5 
Công ty TNHH thực 

phẩm Minh Quyết 

Trụ sở số nhà 89 

Nguyễn Đăng Đạo, 

phường Võ Cường, tỉnh 

Bắc Ninh; địa điểm kinh 

doanh: Thôn Nghiêm 

Xá, xã Yên Phong, tỉnh 

Bắc Ninh; 0812.14.9999 

Kinh doanh thịt lợn, 

thịt gia cầm, thủy 

hải sản, giò chả 

16/4/2029 

6 

Địa điểm kinh doanh 

số 287 Trần Hưng 

Đạo - Công ty 

TNHH Hương AFF 

Số 287 Trần Hưng Đạo, 

phường Võ Cường, tỉnh 

Bắc Ninh; 0903.486.599 

Kinh doanh trái cây 

nhập khẩu 
22/4/2029 

7 

Địa điểm kinh doanh 

số 10 Lê Thái Tổ - 

Công ty TNHH 

Hương AFF 

Số 10 Lê Thái Tổ, 

phường Võ Cường, tỉnh 

Bắc Ninh; 0903.486.599 

Kinh doanh trái cây 

nhập khẩu; thịt bò, 

cá hồi đông lạnh 

nhập khẩu bao gói 

sẵn 

22/4/2029 

8 

Công ty TNHH 

thương mại tổng hợp 

Tĩnh Hằng 

Tổ dân phố Tiên Phong, 

phường Tiền Phong, tỉnh 

Bắc Ninh; 0354.770.633 

Kinh doanh rau củ 

quả, thịt, cá, trứng, 

gạo, gia vị. 

27/4/2029 
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STT Tên Cơ sở Địa chỉ Loại hình SX, KD 
Ngày hết 

hạn GCN 

9 

Địa điểm kinh doanh 

– Công ty TNHH 

chế biến thực phẩm 

ứng dụng công nghệ 

cao TH 

Số 18, đường 10, KCN, 

đô thị và dịch vụ VSIP 

Bắc Ninh, xã Đại Đồng, 

tỉnh Bắc Ninh; 

0815.252.555 

1. Sơ chế, chế biến 

các sản phẩm từ thịt, 

thủy sản, rau củ quả 

và các sản phẩm phối 

chế có chứa thịt, thủy 

sản, rau củ quả; 2. 

Sản xuất, kinh doanh 

các loại nước xốt, gia 

vị, nước chấm;3. Sơ 

chế, chế biến các sản 

phẩm từ ngũ cốc, 

tinh bột, bột nhào và 

các sản phẩm phối 

chế có chứa ngũ cốc, 

tinh bột, bột nhào 

28/4/2029 

10 

Công ty TNHH 

Thực phẩm 

VITAGIA Việt Nam 

Số 46, Tổ dân phố Sơn, 

Phường Hạp Lĩnh, tỉnh 

Bắc Ninh; 0986209202 

Sản xuất, kinh 

doanh giá đỗ 
12/5/2029 

11 

Địa điểm kinh doanh 

số 02 - Công ty Cổ 

phần Dịch vụ B2B 

Sen Vàng 

Nhà máy 250, Phố Và, 

Phường Hạp Lĩnh, tỉnh 

Bắc Ninh 

Sơ chê, đóng gói, 

kinh doanh các sản 

phẩm: Lạc nhân, đỗ 

hạt các loại, hạt tiêu, 

hạt điều, vừng, mộc 

nhĩ, nấm hương, ớt 

khô, kỳ tử, táo đỏ, 

thảo quả, me, hạt 

sen khô 

12/5/2029 

12 

Công ty Cổ phần 

DANNYGREEN – 

Địa điểm kinh doanh 

kho lưu trữ & đóng 

hàng Bắc Ninh 

Lô 39 CN3, Cụm Công 

nghiệp Dịch vụ Làng 

nghề Khúc Xuyên, Khu 

Khúc Toại, Phường 

Kinh Bắc, Tỉnh Bắc 

Ninh; 0976214000 

Kinh doanh, đóng 

gói củ, quả 
12/5/2029 

13 

Công ty TNHH dịch 

vụ thương mại thực 

phẩm Hải Phong 

Trụ sở Số 55, Tổ dân 

phố Núm, phường Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Ninh; 

địa điểm kinh doanh: Ki 

ốt số 62-64, Khu đô thị 

Chợ Cốc mới, phường 

Bắc Giang, tỉnh Bắc 

Ninh; 0985.649.926 

Kinh doanh thịt lợn, 

rau củ quả. 
14/5/2029 

14 

Công ty cổ phần 

chiếu xạ An phú – 

Chi nhánh 02 

Số 29, đường 9, Khu 

Công nghiệp, Đô thị và 

Dịch vụ Vsip Bắc Ninh, 

xã Đại Đồng, tỉnh Bắc 

Ninh; 0222.3622.989 

Kho lạnh bảo quản 

thực phẩm nông, 

lâm, thủy sản 

20/5/2029 
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STT Tên Cơ sở Địa chỉ Loại hình SX, KD 
Ngày hết 

hạn GCN 

15 

Công ty Cổ phần 

Lương thực Hà Bắc 

– Chi nhánh Tiên 

Sơn 

Phố Lim xã Tiên Du, 

tỉnh Bắc Ninh; 

0913352226. 

Kinh doanh gạo các 

loại 
20/5/2029 

16 

Công ty TNHH 

Kinh doanh Tổng 

hợp Sinh Thiệp 

Khu phố 3 Cẩm Giang, 

phường Đồng Nguyên, 

tỉnh Bắc Ninh; 

0385267645 

Kinh doanh gạo các 

loại  
20/5/2029 

17 

Công ty TNHH 

Lương thực Tuấn 

Minh 

ố nhà 04, đường Nguyễn 

Trãi, Tổ dân phố Núm, 

phường Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Ninh; 0968771288 

Kinh doanh gạo các 

loại 
20/5/2029 

18 

Công ty TNHH thực 

phẩm sạch Dương 

Hưng 

Số 3 đường Lê Hồng 

Phong, phường Từ Sơn, 

tỉnh Bắc Ninh; 

0966.981.997 

Kinh doanh thịt trâu, 

bò 
27/5/2029 

19 

Kho hàng – Địa 

điểm kinh doanh 

Công ty TNHH TM 

và DV Hoàng Anh. 

L1 – 40 Khu nhà ở tái 

định cư đường sắt Lim – 

Phả Lại, phường Hạp 

Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh. 

0913056203 

Đóng gói, kinh 

doanh gạo. 
07/6/2029 

20 

Công ty TNHH 

Minh Quang Gia 

Bình 

Số 31B Lê Văn Thịnh, 

xã Gia Bình, tỉnh Bắc 

Ninh, Việt Nam; 

0962.117.816 

Kinh doanh rau củ 

quả, thịt và các sản 

phẩm từ thịt, thủy 

sản, đậu phụ, trứng 

gia cầm, gạo, gia vị 

11/6/2029 

21 

Công ty TNHH 

Thương mại và Xây 

dựng Phong Hương 

– Địa điểm kinh 

doanh số I 

Khu nhà ở Tân Hồng, 

phường Từ Sơn, tỉnh 

Bắc Ninh 

Sơ chế, đóng gói và 

kinh doanh gạo các 

loại; Kinh doanh lạc 

nhân, lạc nguyên củ, 

đỗ các loại, hạt ngô 

nếp, nấm 

hương, mộc nhĩ, 

vừng 

16/6/2029 

22 

Địa điểm kinh doanh 

số 1 - Công ty Cổ 

phần thương mại 

phát triển và dịch vụ 

Vũ Gia 

Hòa Đình, phường Võ 

Cường, tỉnh Bắc Ninh, 

0966.916.234 

Sơ chế thịt (thịt bò, 

thịt lợn, thịt gà), 

thủy sản. 

21/6/2029 

23 
Công ty TNHH 

Phúc Hưng BN 

Thôn Đoàn Kết, xã Phù 

Lãng, tỉnh Bắc Ninh, 

0968.464.777 

Kinh doanh rau củ 

quả, thịt gia súc, gia 

cầm, thủy sản, trứng, 

gạo. 

21/6/2029 



5 
 

STT Tên Cơ sở Địa chỉ Loại hình SX, KD 
Ngày hết 

hạn GCN 

24 

Công ty TNHH Sản 

xuất và Thương mại 

CHIMI FOODS 

TDP Ngòi Hồ Tủng, 

Phường Mão Điền, tỉnh 

Bắc Ninh;  0972758705 

Sản xuất và kinh 

doanh đậu phụ 
23/6/2029 

25 

Công ty TNHH 

Lương thực Phòng 

Trà 

Chợ Phủ, phường Quế 

Võ, tỉnh Bắc Ninh. 

0979263848 

Kinh doanh gạo các 

loại. 
23/6/2029 
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Phụ lục 02: 

DANH SÁCH CƠ SỞ CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG 

NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG LĨNH VỰC 

NÔNG LÂM, THỦY SẢN 

(Kèm theo Công văn số      /SNNMT-CCPT ngày       /7/2026 của Sở Nông nghiệp 

và Môi trường) 

 

STT Tên Cơ sở Địa chỉ Loại hình SX, KD 

1 

Công ty TNHH phát 

triển dịch vụ và thương 

mại Thảo Nguyên 

Xanh 

Thôn Ngô Xá, xã Yên 

Phong, tỉnh Bắc Ninh. 

Kinh doanh thịt và các 

sản phẩm từ thịt, thủy 

sản và các sản phẩm từ 

thủy sản, ngũ cốc, rau 

củ quả, trứng gia cầm. 

2 

Công ty TNHH thương 

mại và dịch vụ Thủy 

Nam 

Ngõ 324, đường Nguyễn 

Trãi, phường Võ Cường, 

tỉnh Bắc Ninh 

Kinh doanh thịt lợn 

3 
Công ty TNHH cung 

cấp thực phẩm Thu Hà 

Thôn Giáp Ngũ, xã Xuân 

Cẩm, tỉnh Bắc Ninh 

Sơ chế và bảo quản 

thịt gia súc 

4 

Công ty TNHH XNK 

sản xuất và thương mại 

Phúc Lâm 

địa chỉ trụ sở: Thôn Đông 

Khoát, xã Tân Yên, tỉnh 

Bắc Ninh; địa điểm kinh 

doanh: Số nhà 36, ngõ 18 

Lý Thái Tổ, phường Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Ninh 

Kinh doanh thủy hải 

sản các loại 
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